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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2021-00073223Mã số mẫu :

Mã số kết quả : AR-21-VD-077373-02 / EUVNHC-00144073

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ  F&B VIỆT NAMÌAR-21-VD-077373-02DÎ
168/44E, Đường D2 ( Nguyễn Gia Trí), Phường 25

Quận Bình Thạnh

TPHCM 

Việt Nam

Mỳ Spaghetti sốt cà chua baconTên mẫu :

Mẫu thành phẩmTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 20/08/2021

21/08/2021 - 27/08/2021Thời gian thử nghiệm :

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 27/08/2021

Mã số PO của khách hàng : B8SP210820086

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

cfu/ g 9.8x10³VD325 VD 1 TCVN 4884-1: 2015 (ISO 

4833-1:2013)

(a) Tổng số vi sinh vật hiếu khí

cfu/ g 3.5x10¹VD353 VD 2 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Không phát hiệnVD368 VD 3 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VD389 VD 4 ISO 11290-2:2017(a) Listeria monocytogenes

% 17.6VD129 VD 5 AOAC 986.25 mod.(a) Carbohydrates

% 7.47VD165 VD 6 Phương pháp nội bộ 

(EVN-R-RD-2-TP-3498)

 (Ref. FAO Food 14/7-1986)

(a) Béo

% 6.09VD263 VD 7 TCVN 10034:2013 (ISO 1871:2009)(a) Protein

kcal/ 100 g 162VD543 VD 8 FAO 2003 77Năng lượng

% 67.4VD210 VD 9 Phương pháp nội bộ 

(EVN-R-RD-2-TP-3496)

(a) Độ ẩm

% 1.45VD297 VD 10 Phương pháp nội bộ 

(EVN-R-RD-2-TP-3497)

 (Ref. FAO Food 14/7-1986)

(a) Tro tổng

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD855 VD 11 AOAC 2015.01(a) Cadimi (Cd)

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.017)

VD861 VD 12 AOAC 2015.01(a) Chì (Pb)

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD856 VD 13 AOAC 2015.01(a) Arsen (As)

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.007)

VD857 VD 14 AOAC 2015.01(a) Thủy ngân (Hg)

µg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VD063 VD 15 Ref. AOAC International 84.6 

(2001):1818-1827

(a) Ochratoxin A

µg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VD821 VD 16 DIN EN 14123:2008-03 mod(a) Aflatoxin B1
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STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

µg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.5)

VD821 VD 17 DIN EN 14123:2008-03 mod(a) Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phượng Vĩ 20/09/2021

Ký tên

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 

17025:2017 VILAS 238. (d) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo Chứng Nhận Phòng Thử Nghiệm Thức Ăn Chăn Nuôi.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-21-VD-077373-01/743-2021-00073223, xuất ngày 30/08/2021; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)


